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Giắc Cắm Có Vỏ Bọc Cat.5e 110/Krone PowerPRO
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Giắc cắm mô đun 8 vị trí PowerPROTM DINTEK mang lại hiệu suất nâng cao
ở các cấp độ linh kiện, liên kết và kênh. Các giắc cắm này cũng cung cấp
tính linh hoạt cao hơn với đầu nối đa năng sử dụng các kiểu dây T568A
hoặc T568B.

Giắc cắm Cat.5e PowerPROTM tăng cường được sản xuất với khả năng phù
hợp với hầu hết các thương hiệu mặt cắm mạng lớn có hoặc không có mô
đun chèn.

Bất kể yêu cầu ứng dụng của bạn là gì, giắc cắm keystones PowerPROTM

DINTEK cùng với các thành phần khác của Cat.5e DINTEK sẽ mang đến sự
đảm bảo cho người dùng, bên cạnh đó là chế độ hỗ trợ bảo hành lên đến
25 năm do Electronic DINTEK cung cấp cho những người lắp đặt đã đăng
ký.

Tính năng

Đáp ứng tất cả yêu cầu về hiệu suất kênh Cat.5e được chỉ định trong
ANSI/TIA-568-C.2
Đầu nối 110 loại IDC
Chấp nhận dây 22~26AWG, bện hoặc rắn
Giắc mô đun đáp ứng  FCC phần 68
Đấu dây: T568A/B

Ứng dụng

Thoại; T1; ISDN
10BASE-T (IEEE 802.3)
16Mbps Token Ring (IEEE802.5) 
100VG-AnyLAN (IEEE802.12)
100BASE-T Ethernet (IEEE802.3)
155/622Mbps 1.2/2.4 Gbps ATM
1000Mbps Gigabit Ethernet
Video băng thông rộng 550MHz

Tuân thủ tiêu chuẩn

UL, ETL xác nhận
ANSI/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801
EN 50173

Thông tin đặt hàng

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Hướng Màu sắc Số lượng/ Hộp Số lượng/ Thùng
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Thông số kỹ thuật

Cấu trúc
Thân  

Vỏ đầu kết nối | Vỏ nhựa IDC Hợp kim kẽm được bọc hoàn toàn | UL94V-0

Kết nối phía trước  

Loại tiếp xúc Dây lò xo

Vật liệu Hợp kim đồng phốt pho với mạ vàng 50 micro inch trên lớp mạ niken 70~100 micro-inch

Mạ lớp tiếp xúc Vàng cứng 24 karat (độ dày lớp mạ 50 micro inch) trên mạ niken 100 micro inch

Các đầu nối phía sau  

Loại đầu nối IDC

Vật liệu Hợp kim đồng phốt pho với hợp kim Sn 100 micro inch

Dải thông số vật lý
Dải nhiệt độ Lưu trữ: -40 tới +70℃ | Vận hành : -10 tới +60℃

Độ ẩm tương đối Vận hành: Tối đa không ngưng tụ 93%

Duy trì 50N (11 Ibf) trong 60s ± 5s

Vòng đời rút ra/ cắm vào Nhỏ nhất 750 chu kỳ

Số đầu nối IDC Nhỏ nhất 200

Tổng lực phối hợp 800 gram cho tối thiểu 8 dây dẫn

Điện
Điện trở cách điện Nhỏ nhất 500 MΩ @ 100V d.c

Điện áp đánh thủng Điện môi 1000 V d.c. hoặc a.c. Điểm tiếp xúc đỉnh tới điểm tiếp xúc @ 60 Hz trong 1 phút.

Điện trở tiếp xúc dây lò xo Lớn nhất 20 mΩ

Điện áp/Dòng điện định mức 150VAC/1.5A

Điện trở tiếp xúc IDC Lớn nhất 2.5 mΩ

Điện trở DC Lớn nhất 0.1Ω


